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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƢƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Minh Huy.  

2. Ông Lê Văn Hiển. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Phúc; Thư ký Toà án nhân dân huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Duy Lợi, Kiểm sát viên. 

Ngày 19/4/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 17/2021/HSST ngày 25/3/2022 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2022/QĐXXST-HS ngày 29/3/2022, 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Kh; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1983 tại 

Ninh Th; Hộ khẩu thường trú: Thôn NQ 1, xã PS, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Th; Tạm trú tại: Thôn LL Làng, xã LL, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Làm 

nông; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1950 và con 

bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1960. Hiện ở xã PS, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Th; Anh, em ruột: Có 06 người, lớn sinh năm 1980, nhỏ sinh năm 1992. Bị can 

là con thứ hai trong gia đình; Vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1982, hiện ở thôn LL 

Làng, xã LL, Đơn Dương; Con: có 02 người, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 

2008; Tiền án: Vào năm 2003 Nguyễn Tiến Kh bị tòa án nhân dân huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Th xử phạt 12 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, tuy nhiên Kh 

chưa chấp hành xong án phí nên hiện chưa được xóa án tích; Tiền sự: Không; 

Bị cáo hiện bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đơn Dương từ 

ngày 15/8/2021 cho đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn Đ; sinh năm: 1976 (đã chết); Đại diện bị hại: Bà 

Trần Thị Th; sinh năm: 1982; Địa chỉ: Thôn NH1, xã K, huyện Đơn Dương, 

Lâm Đồng. Có mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị L; sinh năm: 

1982; Địa chỉ: Thôn LL Làng, xã LL, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Có 

mặt. 

- Người làm chứng: 

1- Phạm Thanh Dung; sinh năm: 2000; Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, xã LL, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

2- Phạm Quang Tự; sinh năm: 1967; Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã LL, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

3- Vũ Thị Kim Dung; sinh năm: 1983; Địa chỉ: Số 08, Thôn Lạc Sơn, xã 

LL, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 15/8/2021, Nguyễn Tiến Kh sau khi đi 

uống rượu, về phòng của mình tại nhà trọ “Hà Cường” ở thôn LL Làng, huyện 

Đơn Dương để ngủ. Khi Kh về và đang đứng trước cửa phòng trọ thì ông Đổng 

Kỷ, sinh năm 1959, HKTT: thôn Tâm Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận, là người ở phòng trọ sát bên đến đưa điện thoại cho Kh nói “ 

mày nói chuyện với nó chút nè”, Kh nghe điện thoại thì nhận ra giọng nói của 

Nguyễn Văn Đ, tạm trú: thôn NH1, xã K, huyện Đơn Dương. Lúc này, Nguyễn 

Văn Đ nhắc lại sự việc mâu thuẫn trong lúc ngồi uống rượu trước đây nên Kh 

hẹn ông Đ đến phòng trọ của mình để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì ông 

Đ nói “mày cứ lên đây”. Nghe thấy vậy, Kh điều khiển xe mô tô BKS 49N8-

8991 đi từ phòng trọ lên hướng thị trấn Thạnh Mỹ. Khi đi đến khu vực cầu Lạc 

Sơn thì Kh thấy ông Đ đang dừng xe bên đường Quốc lộ 27 thuộc thôn Lạc Sơn, 

xã LL, huyện Đơn Dương nói chuyện điện thoại. Lúc này, Kh dựng xe ở gần đó 

rồi đi đến gặp ông Đ, hai bên xảy ra cãi vã xô xát đánh nhau, Kh đấm vào mặt 

ông Đ 02 đến 03 cái làm ông Đ trượt chân bị té ngã xuống mương thoát nước 

bên lề đường, khi ông Đ bò lên đường thì Kh tiếp tục dùng chân và tay đánh vào 

vùng thân trên và vùng đầu của ông Đ, lúc này ông Đ ngã xuống đường thì Kh 

không đánh nữa. Sau đó có người đến can ngăn và nói Kh chở ông Đ đi cấp cứu 

nhưng Kh sợ nên bỏ đi. Ông Nguyễn Văn Đ được mọi người xung quanh đưa đi 

bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong trong lúc điều trị. Sau đó Kh đến cơ 

quan công an đầu thú (BL: 83 – 90). 

Bản kết luận giám định về tử thi số 243/2021 ngày 20/9/2021 của Trung 

tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng xác định ông Nguyễn Văn Đ chết do nguyên nhân 

chảy máu dưới nhện, chảy máu rải rác trong cầu não. 
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Cáo trạng số 15/CT-VKS-ĐD ngày 24/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đơn Dương truy tố bị can Nguyễn Tiến Kh về “Tội cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị Hội 

đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Kh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Kh từ 

08 năm đến 09 năm tù. Về trách nhiệm dân sự: bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường 96.000.000đ, buộc bị cáo bồi thường tiếp cho bị hại số tiền 94.500.000đ. 

Bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng, khai nhận: vào khoảng 19 giờ 00 

phút ngày 15/8/2021, bị cáo đi uống rượu, sau đó về lại nhà trọ “Hà Cường” tại 

thôn LL Làng, xã LL thì có ông Kỷ ở trọ sát bên đi sang và đưa điện thoại di 

động cho bị cáo nói “Mày nói chuyện với nó chút nè”, bị cáo nghe điện thoại 

nhận ra giọng ông Đ nhắc lại mâu thuẫn trước đây, ông Đ bảo lên nói chuyện. Bị 

cáo liền lấy xe máy chạy lên Thạnh Mỹ để gặp nói chuyện. Khi đi đến cầu Lạc 

Sơn thấy ông Đ dựng xe máy bên lề đường. Bị cáo đến dừng xe và hỏi thì hai 

bên xảy ra cãi nhau, ông Đ xông vào đánh bị cáo, bị cáo dùng tay đánh trúng 

vào mặt ông Đ khoảng 02- 03 cái, ông Đ trượt chân ngã xuống mương thát nước 

bên đường. Khi ông Đ bò lên thì bị cáo tiếp tục dùng tay và chân đánh vào vùng 

thân trên và vùng đầu mặt của ông Đ. Khi thấy ông Đ ngã đập đầu xuống đường 

thì không đánh nữa. Lúc này có người dân đến nói bị cáo đưa đi cấp cứu, bị cáo 

sợ quá nên bỏ đi về phòng trọ. Sau đó nghe tin ông Đ chết nên bị cáo đến Công 

an xã đầu thú. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. 

Đại diện hợp pháp bị hại là bà Trần Thị Th trình bày: Bà là vợ ông Đ, 

khoảng hơn 19 giờ ngày 15/8/2021, có người gọi điện thoại nói có ai gây gỗ 

đánh chồng bà, nên bà Th có chạy đi tìm, sau đó gặp Công an xã bảo chạy đến 

bệnh viện. Khi chạy đến nơi thì bác sỹ thông báo ông Đ đã chết. Nay bà yêu cầu 

bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần 74.500.000đ; tiền cấp dưỡng nuôi 02 con cho 

đến khi đủ 18 tuổi là 116.000.000đ, tổng cộng là 190.500.000đ. Đã bồi thường 

được 96.000.000đ còn phải bồi thường tiếp 94.500.000đ. Riêng về chi phí mai 

táng, xây mộ bà Th không yêu cầu bồi thường. Về hình phạt yêu cầu Hội đồng 

xét xử xem xét theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, Kiểm sát viên trong 
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quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Vào ngày 15/8/2021 tại khu vực thôn Lạc Sơn, xã 

LL, huyện Đơn Dương, Nguyễn Tiến Kh có hành vi dùng tay, chân đánh vào 

vùng đầu của ông Nguyễn Văn Đ, làm ông Đ té ngã xuống đường sau đó dẫn 

đến tử vong.  

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các nhân 

chứng, phù hợp với Kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ thu thập trong 

hồ sơ. Có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của Nguyễn Tiến Kh dùng tay chân đánh 

vào đầu, mặt làm cho ông Nguyễn Văn Đ chết đã phạm vào tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm a khoản khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương truy tố đối với bị cáo 

là đúng người, đúng tội. 

[3] Đánh giá tính chất vụ án: Vì lý do mâu thuẫn trước đó nên bị cáo và bị 

hại hẹn gặp nhau để giải quyết. Khi gặp nhau, giữa hai bên cãi vã và dùng tay 

chân đánh nhau, bị cáo dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt bị hại, làm 

cho bị hai té ngã xuống đường. Tuy bị cáo không muốn tước đoạt sinh mạng của 

bị hại, nhưng hành vi của bị cáo là nguyên nhân trực tiếp làm cho bị hại chết. 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp 

luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác. Hành vi của bị cáo không 

những xâm phạm đến tính mạng của người khác mà còn gây mất trật tự trị an tại 

địa phương. Bị cáo thực hiện với lỗi cố ý. Vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện thành công dân 

tốt, đồng thời nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Bị cáo Nguyễn Tiến Kh phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nên áp dụng 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã tác động 

gia đình bồi thường một phần thiệt hại, sau khi phạm tội ra đầu thú nên cần áp dụng 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo.  

[5] Việc thu giữ tài liệu, xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Đơn Dương có thu giữ xe mô tô biển kiểm soát 47D1-061.70, 

hiện chưa xác định được chủ sở hữu nên tách ra xử lý sau. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra đại diện bị hại yêu cầu bồi 

thường số tiền 190.500.000đ bao gồm tiền cấp dưỡng nuôi 02 con và tổn thất tinh 

thần. Bị cáo đồng ý bồi thường. Đến nay bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 
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được cho bị hại số tiền 96.000.000đ, xét cần buộc bị cáo phải bồi thường tiếp số 

tiền còn lại là 94.500.000đ. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Kh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến 

Kh 09 (Chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 

15/8/2021.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 584, 

591 Bộ luật dân sự. Buộc Nguyễn Tiến Kh bồi thường tiếp cho gia đình bị hại 

do bà Trần Thị Th đại diện nhận là 94.500.000đ (Chín mươi tư triệu năm trăm 

nghìn đồng).  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án sau cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả Th thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Tiến Kh phải nộp 200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm và 4.725.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại 

diện bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu 

cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.  
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Đơn Dương; 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- Công an huyện Đơn Dương; 

- Thi hành án huyện Đơn Dương;  

- Bị cáo; đại diện Bị hại, người có quyền 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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lợi, nghĩa vụ liên quan;  

- Lưu HS; THA. 

 

 

Phan Minh Dũng 

 

 


